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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 17/2019/DS-PT 

Ngày 19- 4-2019 
V/v: Tranh chấp quyền sử dụng đất 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng     uấn    

Các Thẩm phán:  ng      n     ng 

 B    u  ồ Loan 

Thư ký phiên tòa: Bà Quan Thị Thu Trang -     ký  òa án n ân dân tỉnh 

Tuyên Quang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà  gu  n   u   n  - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 01 tháng  3 và 19 tháng 4  n m 2019, tại trụ sở Tòa án nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang xét xử phúc thẩm công khai vụ án Dân sự thụ lý số: 

02/2019/TLPT-DS, ngày 04 t áng 01 n m 2019 về việc: "Tranh chấp quyền sử 

dụng đất". 

Do Bản án dân sự s  t ẩm số: 92/2018/DS-ST, ngày 19 tháng 11 n m 2018 

của Tòa án nhân dân t  n  p ố   bị kháng cáo. 

Theo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 08/2019/QĐ-PT, ngày 

31 tháng 01 n m 2019, gi a các đ  ng sự: 

1.  gu  n đ n:  

Bà      an  Đ, sin  n m 1955;  

Địa chỉ: Số nhà 27, tổ 15, p  ờng  , t  n  p ố  , tỉnh Tuyên Quang. Có mặt 

 g ời đại diện t eo ủ  qu ền của         an  Đ: Ông Đ m  gọc S, địa 

chỉ: Tổ 22, p  ờng Q, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Vắng mặt 

2. Bị đ n: 

- Bà Đ o   ị X, sin  n m 1951. Vắng mặt 

 g ời đại diện t eo ủ  qu ền của    Đ o   ị  : Ông Triệu   n  , sinh 

n m 1947.  ắng mặt 

 ùng địa chỉ: Số nhà 158, tổ 11, thị trấn T, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang.  

- Bà Lê Thanh H, sin  n m 1961; Địa chỉ: Số nhà 25, tổ 15, p  ờng H, 

thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt 
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- Ông Lê H, sin  n m 1968; Địa chỉ: Tổ 1, p  ờng Q, thành phố T, tỉnh 

Tuyên Quang. Có mặt 

3.  g ời c  qu ền   i, ng  a vụ  i n quan: 

- Anh Triệu Quyết T, sin  n m 1975. 

- Chị Nguy n Thị L, sin  n m 1982 

 n   riệu Qu ết   đồng thời    ng ời đại diện t eo ủ  qu ền của c ị 

 gu  n   ị  .  

 ùng địa chỉ: Tổ 1, p  ờng Q, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Anh T có 

mặt, chị L vắng mặt 

- Ông    Đức A (Đ o Đức A), sin  n m 1949 

 Địa chỉ: Tổ 1, p  ờng Q, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Vắng mặt 

- Ông Lê Thành C, sin  n m 1966 

 Địa chỉ: Tổ 4, p  ờng Y, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt 

- Bà Lê Thị V, sin  n m 1969 

 Địa chỉ: Tổ 1, p  ờng Q, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Có mặt 

4.  g ời kháng cáo:  gu  n đ n         an  Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai, trong quá trình giải quyết vụ án nguyên 

đơn       Th nh   trình bày:  

B    u cầu  òa án giải qu ết  uộc    Đ o   ị   trả  ại đất c o   , c  diện 

tích là 61,5m
2
 trong đ  c  c iều sâu    18,5 m, c  c iều  ám mặt đ ờng    tông    

3,3m.  guồn gốc đất    do  ố mẹ để  ại, k i  ố mẹ    c ết k ông để  ại di c  c. 

Đến ng   12 t áng 7 n m 2010 các an  em trong gia đ n  đã  ọp t ống n ất p ân 

c ia đất tại n   ông Lê H tổ 1, p  ờng Q, t  n  p ố  , tỉn   u  n Quang. Các 

anh chị em đã  ọp v  p ân c ia n   sau: Ông Lê H c  công c  m s c, t ờ cúng bố 

mẹ đ  c chia là 9,1m, ông Lê Thành C đ  c chia là 4m, bà V đ  c chia là 4m và 

hai nếp n   cũ;    Đ, bà H, ông A, bà X mỗi ng ời đ  c chia 3,3m chiều ngang 

bám mặt đ ờng và chiều sâu thì dọc theo thổ đất; Các anh chị em không ai thắc 

mắc gì, khi lập biên bản cuộc họp    Đ đ  c cử    t   ký cuộc họp, sau khi họp 

xong tất cả bẩ  ng ời cùng ký vào biên bản. Ông H đã cầm biên bản cuộc họp này 

để làm sổ đỏ. Mọi ng ời đã cùng nhau nộp tiền để chuyển đổi 120m
2
 t  n  đất thổ 

c . Đến t áng 10 n m 2011 ông H đã đ  c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, sau đ  ông C cũng đ  c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại đang 

chờ để đ  c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thế n  ng đến t áng 7 n m 

2012 bà X xây nhà lấn sang đất của   ,    đã đòi n  ng bà X không trả v  đã xâ  

nhà xong. Theo    Đ sau k i p ân c ia xong    đã ra n ận đất của bà.  
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B  Đ nộp c o  o  án  ản p ô tô, c      viết do gia đ n  cử      m t   ký 

g i  i n  ản  uổi  ọp  ôm đ .    gia đ n  n   ông H không có máy tính và gia 

đ n     k ông ai  iết đán  má  c o n n  ản c ín     viết ta , ngo i ra k ông c  

 ản đán  máy. B  Đ   u cầu  òa án  uộc gia đ n  bà X và các  ị đ n k ác trả  ại 

p ần đất của   . 

B   o n to n  ác  ỏ các t i  iệu c ứng cứ do ông X, ông H cung cấp. B  c ỉ 

t am gia cuộc  ọp ng   12/7/2010.  ề giấ   i n n ận ng   15/8/2012 đ ng    c   

ký c   viết của    (   viết n áp v   ị mất cắp). B    u cầu  o  án giải qu ết  uộc 

bà X trả  ại diện tíc  đất đã  ấn c iếm đất c o b . B   o n to n n ất trí diện tíc  

đất đ  c c ia    3,3m c iều ngang  ám mặt đ ờng    tông, c iều sâu k oảng 

18,5m c ạ  d i  ết đất.  

 ại p i n tòa s  t ẩm    Đ yêu cầu bà X phải trả lại cho bà diện tích là 

2,4m chiều ngang, chiều sâu c o đến hết đất do bà X lấn chiếm rồi cho con trai 

Triệu Quyết T làm nhà. 

* Bị đơn trình   y 

- Ông  riệu   n   ng ời đại diện t eo uỷ qu ền của    Đ o   ị   trình 

bày về nguồn gốc đất n   sau:  o n  ộ mản  đất tại tổ 1, p  ờng Q, t  n  p ố  , 

   của  ố mẹ bà X (v  ông) để  ại. Đến ng   02/01/2011 các an  c ị em trong gia 

đ n  c   ọp t ống n ất giao c o ông Lê H đứng t n   m giấ  c ứng n ận qu ền sử 

dụng đất đối với to n  ộ t ửa đất v  đã đ  c cấp giấ  c ứng n ận qu ền sử dụng 

đất  n m 2011. Sau k i ông H đ  c cấp giấ  c ứng n ận qu ền sử dụng đất đã 

p ân c ia c o từng an  c ị em. Sau k i đ  c c ia bà X đ  c c ia đất n m 2012 

xây nhà cho con trai là  riệu Qu ết   tr n p ần đất đ  c c ia k ông  ề c iếm đất 

của    Đ. 

- Ông Lê H trình bày: Đất đã p ân c ia đất đều c o các an  c ị em trong gia 

đ n , tất cả các an , c ị, em k ông ai c  ý kiến g .  ng k ông  iểu sao    Đ vẫn 

k ởi kiện, gâ  k   d  c o mọi ng ời.  

- Bà Lê Thanh H trình bày: B  Đ c  giấ  kiện   n  o  c o rằng    c ớp đất    

k ông đ ng.   n  c ị em trong gia đ n  ai cũng đ  c c ia    Đ cũng c  p ần n   

n  ng ng ời k ác, các an  c ị em k ông ai đứng về p ía    Đ cả.  òn các giấ  tờ đi 

kiện của    Đ đều    k ông đ ng sự t ật. 

* Người có quyền lợi nghĩ  vụ li n qu n trình bày: 

- Ông H, bà V, ông C cùng trình bày: Gia đ n  đã p ân c ia đất c o các an  

em trong gia đ nh,    Đ đ  c c ia 3,3m n  ng vị trí n      Đ kiện tran  c ấp    

k ông đ ng. 

- Anh T trình bày:  n  đ  c mẹ an     bà X c o đất, sau đ  ông Lê H là 

ng ời đại diện c o các an  c ị em trong gia đ n  đã tác  đất cho anh ở vị trí n   

 iện na , k ông c  c u ện  ấn đất của    Đ. 
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Vụ án tr n đã đ  c Tòa án nhân dân t  n  p ố   xác minh, thu thập tài liệu, 

chứng cứ; hòa giải k ông t  n  v  đã đ a vụ án ra xét xử. Tại Bản án dân sự s  

thẩm số: 92/2018/DS-ST, ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân t  n  p ố  . 

Quyết định:  

-   n cứ  v o k oản 9 Điều 26, Điều 35; Điều 39; Điều 266; Điều 273 Bộ 

 uật tố tụng dân sự n m 2015. 

-   n cứ k oản 1 k oản 4 Điều 91 Bộ  uật tố tụng dận sự n m 2015 về 

ng  a vụ c ứng min . 

-   n cứ v o điểm d v  đ k oản 2 Điều 97 v  Điều 101, Điều 104 Bộ  uật 

tố tụng dận sự n m 2015. 

 g ị qu ết số 326/2016/UB  Q 14 ng   30 t áng 12 n m 2016 qu  địn  

về mức t u, mi n, giảm, t u, nộp, quản  ý v  sử dụng án p í v   ệ p í  òa án; 

  u  n xử: K ông c ấp n ận   u cầu k ởi kiện của         an  Đ về việc 

kiện   u cầu    Đ o   ị   trả  ại diện tíc  đất  ấn c iếm c  c iều rộng    2,4m, 

c iều d i  ết đất. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đ  ng sự. 

Ngày 30 tháng 11 n m 2018 Tòa án nhận đ n kháng cáo của ngu  n đ n    

L    an  Đ đ n k áng cáo c  nội dung: K áng cáo to n  ộ  ản án s  t ẩm số 

92/2018/DS-ST ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân t  n  p ố  .  ý do k áng 

cáo:  ội đồng x t xử vụ kiện sai  uật, k ông đ ng nội dung đ n k ởi kiện ng   

18/10/2017, xử k ông công  ằng, k ông đ ng t eo p áp  uật. 

Tại phiên toà phúc thẩm ngu  n đ n         an  Đ gi  nguyên yêu cầu 

kháng cáo và trình bày vị trí đất    Đ an  em trong gia đ n   ọp bàn thống nhất 

chia cho bà là tại vị trí giáp đất của bà H mà hiện nay anh T đang sử dụng trái 

phép, bà yêu cầu anh T phải phá dỡ n   để trả lại cho bà mản  đất đ  c ứ bà 

k ông đồng ý lấy bất cứ mản  đất nào khác. Bà yêu cầu chuyển hồ s  sang c  

quan công an để giải quyết do có dấu hiệu giả mạo giấy tờ của phía bị đ n. 

Các bị đ n v  n  ng ng ời có quyền l i, ng  a vụ  i n quan đề nghị không 

chấp nhận yêu cầu kháng cáo của    Đ với lý do tại phiên tòa phúc thẩm    Đ 

không xuất tr n  đ  c tài liệu, chứng cứ gì mới. Nh ng chứng cứ    Đ đã dùng để 

bảo vệ quyền l i của    đều là nh ng chứng cứ không khách quan, không có thật. 

Đối với số tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ tại cấp phúc thẩm ông Lê H đã 

nộp tạm ứng c i p í 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng), tại phiên tòa Ông H nhận chịu 

toàn bộ số tiền này, không có ý kiến gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: Về việc chấp hành pháp 

luật tố tụng Thẩm p án đã chấp   n  đ ng các qu  định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự trong quá trình giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử đã t ực hiện đảm bảo các thủ 

tục về phiên tòa phúc thẩm, sự có mặt của các thành viên Hội đồng xét xử, T   ký 

p i n tòa đ ng qu  định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các đ  ng sự thực hiện đ ng 

các qu  định tại Điều 70; Điều 71; Điều 72, 73 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đ n 
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kháng cáo của bà      an  Đ là h p lệ trong hạn luật định, nội dung kháng cáo 

nằm trong nội dung bản án s  t ẩm. 

Về nội dung: B  Đ khởi kiện n  ng k ông đ a ra đ  c các tài liệu chứng 

cứ chứng minh vị trí mản  đất của bà là do bà X lấn chiếm do đ  k ông c  c n cứ 

chấp nhận. Đề nghị  Đ   k ông c ấp nhận yêu cầu của    Đ đ  c sử dụng 

mản  đất tại vị trí số 1 mà cần giao cho    Đ đ  c sử dụng mản  đất tại vị trí số 5 

thể hiện trong s  dồ đo vẽ ngày 15/3/2019. Đề nghị Hội đồng xét xử c n cứ khoản 

2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự sửa bản án s  t ẩm số 92/2018/DS-ST, ngày 

19/11/2018 của Tòa án nhân dân t  n  p ố  . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  n cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã đ  c xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1]. Về yêu cầu kháng cáo của         an  Đ: B  Đ k áng cáo to n  ộ  ản 

án s  t ẩm số 92/2018/DS-ST ngày 19/11/2018 của Tòa án nhân dân t  n  p ố  . 

Việc k áng cáo đ  c thực hiện trong thời hạn luật định, nội dung kháng cáo và 

quyền kháng cáo phù h p với qu  định của pháp luật.     vậy, việc kháng cáo 

của    Đ là h p pháp. 

[2]. Về nội dung vụ án: Hội đồng xét xử thấy rằng về nguồn gốc mản  đất 

có tranh chấp    của cụ     iết   (đã c ết n m 1977) v  cụ  gu  n   ị   (đã 

c ết n m 1990), có c iều rộng  ám mặt đ ờng k oảng 30m, c iều d i k oảng 

18m. Cụ N và cụ H c ết k ông để  ại di c  c. Đến n m 2011 các an , c ị, em 

trong gia đ n  gồm có ông A, bà Xuân,    Đ, ông C, bà H, ông H, bà V cùng nhất 

trí thỏa thuận để ông Lê H đứng ra đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, sau đ  ông H sẽ chia lại cho các anh, chị em trong gia đ n  t eo n   t ỏa 

thuận. Trong quá trình họp   n c ia đất các đ  ng sự chỉ thỏa thuận về diện tích 

đất đ  c chia (theo cách hiểu ai có nhu cầu sử dụng tr ớc sẽ đ  c ông Lê H tách 

c o tr ớc) chứ không thỏa thuận về vị trí đ  c chia của từng ng ời.  ác đ  ng sự 

không có tranh chấp về diện tíc  đất đ  c chia mà chỉ tranh chấp về vị trí sử dụng 

đất. 

 gu  n đ n         an  Đ c o rằng c ỉ c  một cuộc  ọp gia đ n  ng   

12/7/2010     Đ t am gia  ọp để p ân c ia di sản, tại  uổi  ọp    Đ phân công ghi 

 i n  ản, n  ng bà không còn  ản c ín  của  i n  ản  này  để nộp c o  o  án. B  Đ 

c o rằng t eo  i n  ản n   p ần đất mà    Đ chia là 3,3m c iều ngang, c iều sâu 

18m. Tính từ  ờ kè sông Lô vào thì vị trí đất của bà H    số 1, của    Đ    số 2.  ếu 

tín  từ n   ông H ra  ờ kè sông Lô thì đất của    có vị trí t ứ 6. B  Đ xác địn  ngày 

12/7/2012 bà Đ o   ị   tiến   n  đ o m ng   m n   c o con trai đã đ o  ấn sang 

p ần đất của    Đ c ia    2,4m c iều ngang, c iều sâu 18m. B    u cầu bà X trả  ại 

diện tíc  đất đã  ấn c iếm    61,5m
2
. B  Đ c o rằng  i n  ản  ọp gia đ n  ngày 

02/01/2011 k ông p ải c   ký của    và đã c  kết quả giám địn  của P òng kỹ t uật 

  n  sự Công an tỉn   u  n Quang. Tuy nhiên,  ội đồng x t xử t ấ  rằng trong 
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quá tr n  giải qu ết vụ án    Đ không cung cấp đ  c  ất kỳ c ứng cứ n o t ể  iện 

   vị trí đất của    Đ đ  c c ia ở giáp đất bà H.  ề giấ  tờ nộp t uế c u ển đổi 

mục đíc  sử dụng đất do    Đ đi nộp cũng không xác địn  đất của    Đ c ia ở 

đâu. Bi n  ản ng   02/01/2011 c  kết  uận c   ký k ông p ải của    Đ, tuy nhiên 

tại  i n  ản n   k ông g i vị trí đất của    Đ.   n n a, tại giấ   i n n ận viết ta  

ngày 15/8/2012    Đ viết c o ông Lê H to n  ộ 3,3m đất    Đ c ia t ừa kế cũng 

k ông g i vị trí đất của    Đ ở đâu.  rong quá tr n  giải qu ết vụ án v  tại p i n 

to  ngu  n đ n k ông đ a ra đ  c  ất kỳ một c ứng cứ n o c  c n cứ t ể  iện vị 

trí đất t uộc qu ền sử dụng của m n , do đ  k ông c  c n cứ xác địn  bà X đã 

 ấn, c iếm đất của    Đ.  ác an  c ị em trong gia đ n  là ông A, ông C, ông H, bà 

H, bà V cũng xác địn  p ần đất của    Đ c  c iều ngang 3,3m, c iều sâu  ết đất 

vẫn còn ở giáp đất n   bà V k ông ai sử dụng đến.  

 ừ n  ng n ận địn  trên  ội đồng x t xử x t t ấ  k ông c  đủ c n cứ xem 

xét, c ấp n ận kháng cáo của ngu  n đ n bà      an  Đ.   iệc cấp s  t ẩm đ a ra 

n ận địn  v  qu ết địn  n   trong Bản án s  t ẩm     o n to n c  c n cứ, p ù   p 

với qu  địn  của p áp  uật. Do đ , cần gi  ngu  n  ản án s  t ẩm số 92/2018/DS-

ST của Tòa án nhân dân thành phố T. 

Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao cho 

   Đ đ  c sử dụng mản  đất tại vị trí số 5 trong s  đồ mản  tríc  đo  iện trạng 

thửa đất số 135 tờ bản đồ số 28 (đo vẽ thẩm định ngày 15/3/2019). Tuy nhiên, bà 

Đ không có yêu cầu sử dụng mản  đất này, nội dung này không trong phạm vi yêu 

cầu khởi kiện của ngu  n đ n n n k ông c  c n cứ giao cho    Đ sử dụng mảnh 

đất ở vị trí số 5 n   đề nghị của Viện kiểm sát. 

Đối với đề nghị của ngu  n đ n về việc đề nghị chuyển hồ s  vụ án tới c  

quan Công an để giải quyết vụ án hình sự. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử thấy rằng 

không có dấu hiệu vi phạm hình sự trong vụ án n   n n k ông c  c n cứ chuyển 

vụ án c o c  quan  ông an giải quyết n     u cầu của ngu  n đ n. 

 [3]. Về án phí dân sự phúc thẩm: B       an  Đ phải chịu toàn bộ án phí 

dân sự phúc thẩm.    ng,    Đ    ng ời cao tuổi n n đ  c mi n toàn bộ án phí 

dân sự phúc thẩm theo qu  định tại điểm đ k oản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủ   an t  ờng vụ Quốc Hội. 

 [4]. Các phần khác của Bản án s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n cứ khoản 1 Điều 308, Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự n m 2015; Điểm 

đ k oản 1 Điều 12 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ 
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 an t  ờng vụ Quốc hội về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Toà án. 

Xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ngu  n đ n         an  Đ. 

2. Gi  nguyên bản án dân sự s  t ẩm số 92/2018/DS-ST ngày 19/11/2018 

của Tòa án nhân dân thành phố T n   sau:  

K ông c ấp n ận to n  ộ   u cầu k ởi kiện của bà      an  Đ về việc kiện 

  u cầu    Đ o   ị   trả  ại diện tíc  đất  ấn c iếm c  c iều rộng 2,4m, c iều d i 

 ết đất. 

3. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà      an  Đ đ  c mi n toàn bộ tiền án 

phí dân sự phúc thẩm. 

Các phần khác của Bản án s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án, ngày 

19/4/2019. 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND Cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND t  n  p ố  ; 

- Chi cục THADS t  n  p ố  ; 

-  ác đ  ng sự; 

-   u  ồ s . 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(     ) 
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